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Chức 

danh 

hoặc 

ngạch 

(mã số)

Bậc trong 

ngạch 

hoặc 

trong 

chức 

danh hiện 

giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

đang 

hưởng

Thời điểm 

được xếp

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

được 

hưởng

Thời gian 

được tính 

nâng bậc 

lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1 Nguyễn Thị Hồng Diệp 28/6/1974
Giáo 

viên
ĐH V.07.03.29 9 4.98 5% 01/02/2025 6% 01/02/2026

2 Hoàng Thị Lan 28/3/1972
Giáo 

viên
ĐH V.07.03.29 9 4.98 5% 01/01/2025 6% 01/01/2026

…….. Ngày 14 tháng 3 năm 2026

Ghi chú

UBND XÃ HIỂN KHÁNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG THÀNH

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG QUÍ I NĂM 2026

STT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Trình 

độ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ được 

đào tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương và phụ cấp thâm niên 

đang hưởng

Chức vụ

Đề nghị nâng phụ 

cấp thâm niên mới




